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Dài 
(mm)  Sản phẩm thô  Sản phẩm 

phủ PVC 

SP phủ PVC 
màng của 

khách

I Cánh cửa tiêu chuẩn - Bán theo Cánh 

1 Cánh cửa tiêu chuẩn 
2180x730x38 dày 5,5 ly 2180 Cánh 1,190,000       1,515,000   1,420,000   

2 Cánh cửa tiêu chuẩn 
2380x730x38 dày 5,5 ly 2380 Cánh 1,300,000       1,642,000   1,540,000   

3 Cánh cửa tiêu chuẩn 
2180x830x38 dày 5,5 ly 2180 Cánh 1,250,000       1,585,000   1,485,000   

4 Cánh cửa tiêu chuẩn 
2380x830x38 dày 5,5 ly 2380 Cánh 1,375,000       1,727,000   1,620,000   

5 Cánh cửa tiêu chuẩn 
2180x830x40 dày 6,5-7 ly 2180 Cánh 1,455,000       1,790,000   1,690,000   

6 Cánh cửa tiêu chuẩn 
2380x830x40 dày 6,5-7 ly 2380 Cánh 1,580,000       1,932,000   1,825,000   

7 Cánh cửa tiêu chuẩn 
2180x730x40 dày 6,5-7 ly 2180 Cánh 1,330,000       1,655,000   1,560,000   

8 Cánh cửa tiêu chuẩn 
2380x730x40 dày 6,5-7 ly 2380 Cánh 1,440,000       1,782,000   1,680,000   

9 Cánh cửa tiêu chuẩn 
2180x730x40 dày 5 ly 2180 Cánh 1,195,000       1,520,000   1,425,000   

10 Cánh cửa tiêu chuẩn 
2380x730x40 dày 5 ly 2380 Cánh 1,305,000       1,647,000   1,545,000   

11 Cánh cửa tiêu chuẩn 
2180x830x40 dày 5 ly 2180 Cánh 1,270,000       1,605,000   1,505,000   

12 Cánh cửa tiêu chuẩn 
2380x830x40 dày 5 ly 2380 Cánh 1,390,000       1,742,000   1,635,000   

13 Công CNC cánh (không chiết 
khấu) Cánh

II Khuôn - Bán theo cây

1800 mét 82,000            103,500      99,500        

2200 mét 82,000            103,500      99,500        

2400 mét 82,000            103,500      99,500        

2700 mét 82,000            103,500      99,500        

1800 Mét 93,000            116,000      110,500      

2200 Mét 93,000            116,000      110,500      

2400 Mét 93,000            116,000      110,500      

2700 Mét 93,000            116,000      110,500      

250,000                                                           

1 Khuôn cửa KK90 (rộng 
90mm)

ĐVT

Đơn giá (VNĐ)

Hình ảnh

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ NHỰA CHÂU ÂU
Nhà máy sản xuất:  KCN Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội
Văn phòng:  P.2515, Tòa nhà Eurowindow, 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

BẢNG GIÁ PHÔI CỬA GỖ COMPOSITE KINGWOOD VÀ PHỤ KIỆN 

TT Tên sản phẩm

Quy cách Kỹ thuật

Khuôn cửa KK100 (rộng 
100mm)2



Dài 
(mm)  Sản phẩm thô  Sản phẩm 

phủ PVC 

SP phủ PVC 
màng của 

khách

ĐVT

Đơn giá (VNĐ)

Hình ảnh
TT Tên sản phẩm

Quy cách Kỹ thuật

1800 Mét 102,000          125,300      120,000      

2200 Mét 102,000          125,300      120,000      

2400 Mét 102,000          125,300      120,000      

2700 Mét 102,000          125,300      120,000      

1800 Mét 104,000          127,300      122,000      

2200 Mét 104,000          127,300      122,000      

2400 Mét 104,000          127,300      122,000      

2700 Mét 104,000          127,300      122,000      

1800 mét 130,500          156,500      150,500      

2200 mét 130,500          156,500      150,500      

2400 mét 130,500          156,500      150,500      

2700 mét 130,500          156,500      150,500      

1800 mét 169,000          199,000      191,000      

2200 mét 169,000          199,000      191,000      

2400 Mét 169,000          199,000      191,000      

2700 Mét 169,000          199,000      191,000      

1800 Mét 200,000          250,000      240,000      

2200 Mét 200,000          250,000      240,000      

2400 Mét 200,000          250,000      240,000      

2700 Mét 200,000          250,000      240,000      

III Nẹp bao khuôn - Bán theo cây
2070 Mét 22,500            37,300        34,300        
2270 Mét 22,500            37,300        34,300        
2470 Mét 22,500            37,300        34,300        
2750 Mét 22,500            37,300        34,300        
2070 Mét 28,500            43,300        40,300        
2270 Mét 28,500            43,300        40,300        
2470 Mét 28,500            43,300        40,300        
2750 Mét 28,500            43,300        40,300        
2070 Mét 28,500            43,300        40,300        
2270 Mét 28,500            43,300        40,300        
2470 Mét 28,500            43,300        40,300        
2750 Mét 28,500            43,300        40,300        
2070 Mét 28,500            43,300        40,300        
2270 Mét 28,500            43,300        40,300        
2470 Mét 28,500            43,300        40,300        
2750 Mét 28,500            43,300        40,300        
2070 Mét 33,500            48,300        45,300        
2270 Mét 33,500            48,300        45,300        
2470 Mét 33,500            48,300        45,300        
2750 Mét 33,500            48,300        45,300        

6 Khuôn cửa KK200 (rộng 
200mm)

5 Khuôn cửa KK160 (rộng 
160mm)

Khuôn cửa KK120 (rộng 
120mm)3

4 Khuôn cửa KK125 (rộng 
125mm)

3 Nẹp vuông chân ngắn KN70 
(chân cài 20mm)

5 Nẹp vuông chân dài KN65.2 
(chân cài 40mm)

4 Nẹp vuông chân ngắn 
KN65.1 (chân cài 20mm)

2 Nẹp vuông chân dài KN55.2 
(chân cài 40mm)

1 Nẹp vuông chân ngắn 
KN55.1 (chân cài 20mm)

7 Khuôn cửa KK240 (rộng 
240mm)



Dài 
(mm)  Sản phẩm thô  Sản phẩm 

phủ PVC 

SP phủ PVC 
màng của 

khách

ĐVT

Đơn giá (VNĐ)

Hình ảnh
TT Tên sản phẩm

Quy cách Kỹ thuật

IV Chỉ kính - Phào nổi - Bán theo cây 

1 Chỉ kính (gồm chỉ âm & chỉ 
dương) 3500 Mét 30,000            53,000        50,000        

2 Phào nổi 3500 Mét 18,000            31,000        28,500        

V Vật tư phụ và phụ kiện - Bán nguyên cuộn

1 Màng dán có bảo vệ rộng 
1260 (250m/cuộn) 250m Mét 75,000            

2 Gioăng cao su (240m/cuộn) 240m Mét 2,500              

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

Lưu Quang Hoàng

- Đặt hàng thanh toán 100% trước khi giao hàng.

- Giao hàng tại kho Nhà máy: Khu CN Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Ghi chú: 

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ NHỰA CHÂU ÂU

Giám đốc
(đã ký)








